
Ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn Lớp: EC2085

Chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn Âu Năm tuyển sinh: 2024

Hình thức đào tạo: Sơ cấp bậc 2 Trình độ: Sơ cấp

STT Mã SV Ngày sinh
Giới 

tính
Số điện thoại Email Ghi chú

1 022240011 Chống Kỳ Danh 22/01/1998 Nam 0901339405 khoaichien741@gmail.com 

2 022240008 Nguyễn Minh Tuấn Hải 25/01/1999 Nam 0964598830
nguyenminhtuanhai.9a9.2013@g

mail.com 

3 022240018 Phạm Trung Hiếu 30/11/2003 Nam 0898927982 trunghieu301103@gmail.com

4 022240002 Vũ Văn Hiếu 18/09/2000 Nam 0775700652 vuvanhieu.a13.2018@gmail.com

5 022240013 Nguyễn Hữu Hoàng 07/11/1999 Nam 0392685357 HUUHOANG7891@gmail.com

6 022240012 Nguyễn Trầm Phi Hùng 17/11/2008 Nam 0565760956 tuyensinh@sthc.edu.vn

7 022240003 Trần Thị Diễm Hương 15/11/2003 Nữ 0708364120 diemhuong7964@gmail.com

8 022240005 Nguyễn Quốc Huy 25/01/2004 Nam 0347557065 Kendinguyen125@gmail.com

9 022240007 Đỗ Thuỳ Liên 11/02/1996 Nữ 0898416637 dothuylien6873@gmail.com

10 022240015 Nguyễn Hữu Hoàng Long 27/12/2000 Nam 0378501307 Longkg7@gmail.com 

11 022240004 Phan Triệu Long 07/12/1997 Nam 0869228923 Phantrieulong06@gmail.com

12 022240017 Võ Hoàng Minh Nhựt 29/09/2004 Nam 0938513317 vonhut915@gmail.com

13 022240009 Đàm Duy Phong 08/10/2001 Nam 0913954769 phongdam200mn@gmail.com

14 022240010 Trương Thị Thanh Qui 30/09/1990 Nữ 0703667431 Thanhquy309@gmail.com

15 022240020 Bùi Xuân Quyền 08/06/2002 Nam 0865081256 jjdhd4130@gmail.com

16 022240001 Lê Quang Sơn 01/03/1984 Nam 0901446995 quangsonle308@gmail.com 

17 022240014 Lê Trần Thành 26/02/2005 Nam 0397484500 Thanhvip1469@gmail.com

18 022240019 Trần Nguyễn Tuấn Thành 22/11/1996 Nam 0972252583
trannguyentuanthanh2211@gma

il.com

19 022240016 Trần Thị Ngọc Uyên 03/02/1977 Nữ 0385685307 ttnuyen77@gmail.com.vn

Sỉ số: 19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03tháng 04 năm 2024  

                                                  HIỆU TRƯỞNG

(Đính kèm Quyết định số  ngày  của Hiệu trưởng Trường )

DANH SÁCH HỒ SƠ

Họ Tên

TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
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